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		TỜ TRÌNHDỰ THẢO 15/1

Về việc ban hành Thông tư Quy định biện pháp thi hành một số điều 
Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Kính gửi: Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-BKHCN ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo mới năm 2020, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Cục PTTTDN) được Lãnh đạo Bộ giao xây dựng “Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ”. Sự cần thiết, căn cứ ban hành và nội dung chính của các quy định trong Dự thảo Thông tư xin được giải trình như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Thông tư
Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Thực hiện triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN đã xây dựng và trình Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định như sau:
- Công văn số 1048/BKHCN-PTTTDN ngày 16/4/2019 về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP;
- Công văn số 544/PTTTDN-DN về việc thực hiện ưu đãi đất đai đối với doanh nghiệp KH&CN;
- Công văn số 533/BKHCN-PTTTDN về việc hướng dẫn triển khai ưu đãi tín dụng đối với doanh nghiệp KH&CN;
- Quyết định số 3263/QĐ-BKHCN ngày 06/11/2019 ban hành Quy chế tổ chức, xét chọn vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu”.
Mặc dù Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các văn bản hướng dẫn như trên, nhưng theo Sở KH&CN các tỉnh; thành phố cho rằng các văn bản này đều không phải văn bản quy phạm pháp luật nên hiệu lực pháp lý không cao dẫn đến kết quả thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP còn hạn chế. Vì vậy, việc sớm ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP nhằm tạo thuận lợi việc cấp Giấy chứng nhận DNKHCN, ưu đãi thuế TNDN đối với sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN cũng như quy định thủ tục thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận DNKHCN. 
II. Quan điểm xây dựng Dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư được xây dựng trên các quan điểm cơ bản sau đây:
1. Bám sát các quy định Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
2. Bám sát nội dung đề xuất, kiến nghị của các Sở Khoa học và Công nghệ địa phương nhằm tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.
3. Tạo môi trường đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ và ưu đãi minh bạch, hiệu quả, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước thuận lợi trong quá trình triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.
III. Quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại công văn số 4377/VPCP-KTTH ngày 02/6/2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan nghiên cứu hướng dẫn, làm rõ tiêu chí, cơ sở xác định dịch vụ mới được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin (gọi tắt là tiêu chí xác định dịch vụ mới). Triển khai nhiệm vụ được giao, Cục PTTTDN đã phối hợp với Vụ Công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo tiêu chí xác định dịch vụ mới và gửi xin ý kiến Hội, hiệp hội công nghệ thông tin. Nội dung tiêu chí xác định dịch vụ mới đã được tổng hợp đưa vào dự thảo Thông tư Quy định biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 
Cục PTTTDN đã gửi xin ý kiến của các đơn vị trong Bộ Khoa học và Công nghệ về dự thảo Thông tư qua Công văn số 525/PTTTDN-DN ngày 10/11/2020. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Tổ biên tập đã tổng hợp, giải trình hoàn thiện dự thảo Thông tư để gửi xin ý kiến của Bộ, ngành, địa phương. 
IV. Căn cứ pháp lý và thẩm quyền ban hành
Căn cứ công văn số 4377/VPCP-KTTH ngày 02/6/2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan nghiên cứu hướng dẫn, làm rõ tiêu chí, cơ sở xác định dịch vụ mới được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
V. Kết cấu và nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư 
1. Về kết cấu: Dự thảo Thông tư gồm 3 chương, 13 điều hướng dẫn về các vấn đề chính sau: (i) Quy định chung; (ii) Quy định chi tiết; (iii) Điều khoản thi hành.
2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư
2.1. Quy định chung (Chương I)
Phần Quy định chung bao gồm: (i) Phạm vi điều chỉnh; (ii) Đối tượng áp dụng; (iii) Giải thích từ ngữ.
(i) Về phạm vi điều chỉnh: Thông tư này Quy định biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, bao gồm:
- Kết quả khoa học và công nghệ được quy định tại điểm c; d; đ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.
- Điều kiện về tỷ lệ doanh thu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.
- Hiệu lực, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Điều 10 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.
- Tiêu chí xác định dịch vụ mới có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm hướng dẫn ưu đãi thuế quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.
(ii) Đối tượng áp dụng:
Thông tư này áp dụng với các đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP. Cụ thể: 
“a) Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực hiện việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học và công nghệ;
b) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ và thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.”
2.2. Quy định chi tiết (Chương II)
Trong Chương II, Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết các nội dung sau:
Điều 3. Kết quả khoa học và công nghệ được công nhận thông qua hình thức Giải thưởng khoa học và công nghệ
Hiện nay nhiều địa phương đã tổ chức các giải thưởng KH&CN, tuy nhiên để đáp ứng đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN thường thì không đáp ứng do không thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước và các Giải thưởng khác về khoa học và công nghệ. Vì vậy, trong Thông tư này cụ thể hóa một số điểm lưu ý để các địa phương tổ chức theo quy định từ đó khuyến khích các doanh nghiệp đạt giải thưởng sử dụng kết quả đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. Theo đó tại Sách trắng về KH&CN năm 2016 quy định các giải thưởng KH&CN bao gồm: Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ; Giải thưởng Tạ Quang Bửu; Giải thưởng Trần Đại Nghĩa; Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam; Giải thưởng Kovalevskaia; Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Ngoài ra các Bộ, ngành, địa phương căn cứ tiêu chí, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP  để tổ chức xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ theo đúng quy định.
Điều 4. Các kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, công nhận theo quy định của pháp luật quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP
Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 văn bản 03/VBHN-BKHCN ngày 06/8/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa: “Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam kèm theo thuyết minh lý do lựa chọn sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định này.
Vì vậy các sản phẩm khoa học và công nghệ được Bộ quản lý ngành, lĩnh vực cấp phép sản xuất, cung ứng, lưu hành thì cũng được công nhận là kết quả khoa học và công nghệ.
Điều 5. Kết quả khoa học và công nghệ thể hiện dưới hình thức nhận chuyển giao công nghệ quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP
Tại Điều 3 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP  quy định Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao là một trong những văn bản xác nhận, công nhận kết quả KH&CN để hình thành DNKHCN. Trong quá trình thực tế triển khai Nghị định thì nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được các Sở KH&CN các tỉnh, thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ để đăng ký chứng nhận DNKHCN. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét hồ sơ chủ yếu là chuyển giao công nghệ trong mô hình công ty mẹ - công ty con có vốn nước ngoài (chuyển giao công nghệ trong nội bộ các tập đoàn, công ty đa quốc gia mà không phải thực chất chuyển giao cho các doanh nghiệp Việt Nam) dẫn tới các doanh nghiệp có thể lợi dụng chính sách về DNKHCN để được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Mặc dù, nội dung này quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP nhằm mục đích khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đăng ký chuyển giao công nghệ, còn đối với doanh nghiệp nước ngoài khuyến khích việc chuyển giao các công nghệ tiên tiến vào Việt Nam. Vì vậy, để khuyến khích đúng đối tượng doanh nghiệp khi trở thành DNKHCN, Cục PTTTDN đề xuất tiêu chí khi các Sở KH&CN thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ đối với trường hợp sử dụng kết quả để đăng ký chứng nhận DNKHCN.
Điều 6. Điều kiện về tỷ lệ doanh thu cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Đối với doanh nghiệp đã hoạt động được 5 năm trở lên (theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép khác có giá trị pháp lý tương đương) thì cần phải có quy định thời điểm tính doanh thu. Hiện thời điểm tính doanh thu chưa được quy định chi tiết tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP nên nhiều Sở KH&CN tỉnh, thành phố đang lúng túng điển hình như Sở KH&CN Hà Nội, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc…Vì vậy, thời điểm xác định doanh thu các sản phẩm hình thảnh từ kết quả khoa học và công nghệ được tính tổng tỷ lệ doanh thu 03 năm liền kề trước năm đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Việc quy định thời điểm xác định doanh thu như trên nhằm khích lệ các doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

Điều 7. Hiệu lực của Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ có chi nhánh, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Hiện nay nhiều doanh nghiệp KH&CN có chi nhánh, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, vì vậy cần có hướng dẫn cụ thể đối với việc cấp Giấy chứng nhận DNKHCN cũng như việc hưởng ưu đãi của các chi nhánh.
Tại Điều 8; Điều 9 dự thảo Thông tư đã quy định cụ thể việc thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP  một số Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố còn chưa rõ thời điểm thu hồi Giấy chứng nhận DNKHCN khi doanh nghiệp không đạt tỷ lệ doanh thu hay không thể hiện chế độ báo cáo, thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ của Giấy chứng nhận. Cục PTTTDN đã tổng hợp và hướng dẫn cụ thể tại dự thảo Thông tư.
Điều 10. Tiêu chí xác định dịch vụ mới có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “……Doanh thu, thu nhập được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải là doanh thu, thu nhập từ dịch vụ mới”.
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại công văn số 4377/VPCP-KTTH ngày 02/6/2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Cục PTTTDN đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo tiêu chí, cơ sở xác định dịch vụ mới được hình thành từ ứng dụng kết quả KH&CN trong lĩnh vực CNTT (Công văn số 2721/BTTTT-CNTT ngày 22/7/2020) quy định: 
1. Dịch vụ được hình thành từ việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ dựa trên nền tảng các công nghệ mới, công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực công nghệ thông tin theo quy định tại Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản sửa đổi, cập nhật, bổ sung liên quan của cơ quan có thẩm quyền; Quyết định số 3685/QĐ-BKHCN ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0;
2. Có giải pháp hoặc mô hình sản xuất kinh doanh cung ứng dịch vụ;
3. Chứng minh việc tạo ra hoặc tiềm năng tạo ra doanh thu từ các hoạt động cung ứng dịch vụ.
Điều 11. Trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Điều 18 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP
Nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý DNKHCN tổng hợp, nắm bắt được tình hình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của DNKHCN, cũng như để các DNKHCN chủ động trong việc báo cáo hằng năm, dự thảo thông tư  đã quy định cụ thể thời gian và hồ sơ  nộp kèm  báo cáo của doanh nghiệp.
2.4. Điều khoản thi hành
Trong Chương III bao gồm 02 Điều: 
Điều 12 Hiệu lực thi hành; Điều 13 Tổ chức thực hiện.
Trên đây là giải trình về nội dung chính của Dự thảo Thông tư. Kính đề nghị Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét ký ban hành Thông tư.
Trân trọng cảm ơn./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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